
STT Tên thuốc Tên hoạt chất
Nồng độ,

hàm lượng

Dạng bào chế/

Đường dùng
Quy cách

Hạn dùng

(Tuổi 

thọ)

SĐK/

GPNK

Hãng

 sản xuất

Nước

 sản xuất

Nhóm

 thuốc

Đơn vị 

tính

Số

lượng
Đơn giá Thành tiền

1 Miko- Penotran)
Miconazol 

nitrate 1200mg
1200mg Viên đặt âm đạo Hộp /1 viên 24 tháng VN-14739-12

Exeltis 

llac San 

Ve Tic 

A.S

Thổ Nhĩ

 Kỳ
5 Viên 3.000              99.750 299.250.000

2 Neo-Penotran
Metronidazole 500mg + 

Miconazol nitrat 100 mg

500mg

100mg
Viên đặt âm đạo

Hộp 2 vỉ x viên/ 

vỉ
36 tháng

86811508432

3

Exeltis 

llac San 

Ve Tic 

A.S

Thổ Nhĩ

 Kỳ
5 Viên 5.000                9.485 47.425.000

3 Rosepire
Drospirenone 3mg; 

Ethinylestradiol 0,02mg

3mg/

0,02mg Viên nén/ Uống
Hộp 1 vỉ x 28 

viên
24 tháng VN-19694-16

Laboratori

os 

Leon 

Farma, 

S.A

Tây Ban

 Nha
1 Viên 2.800                4.652 13.025.600

359.700.600

Phụ lục I

(Đính kèm Thông báo số             /TB-TTKSBT ngày         tháng  4 năm 2025 của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Đà Nẵng)

Tên Công ty: Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1 Chi nhánh Đà Nẵng

TỔNG CỘNG

DANH MỤC GÓI THẦU:  MUA SẮM THUỐC SỬ DỤNG TẠI NHÀ THUỐC 

CỦA TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT ĐÀ NẴNG NĂM 2025-2026



(Bằng chữ:Ba trăm năm mươi chín triệu bảy trăm nghìn sáu trăm đồng chẵn).
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